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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Tuấn Vũ 

Các Thẩm phán:  Bà Phạm Thị Hồng Vân 

 Bà Trương Thị Tuyền  

 - Thư ký phiên tòa: Ông Khúc Tân Nam - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh T    inh tham gia phiên tòa: Bà 

Huỳnh Thị Mộng Thúy -  i m sát vi n  

Trong các ngày 20 và 22 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 122/2022/TLPT-DS, ngày 

06 tháng 6 năm 2022, về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”; do Bản án dân sự sơ 

thẩm số: 25/2022/DS-ST, ngày 15 tháng 4 năm 2022, của Tòa án nhân dân huyện 

Tân Châu bị kháng cáo;  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 166/2022/QĐ-PT, 

ngày 08 tháng 8 năm 2022; giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (t n viết tắt 

là VIB); Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 (tầng trệt), tòa nhà SailingTower – 111 A Pasteur, 

phường B1, Quận B2, thành phố Hồ Chí Minh  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Ngọc V – chức vụ: Tổng Giám đốc  

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Thu H – chức vụ: Giám đốc 

Trung tâm Quản lý nợ Ngân hàng bán lẻ  

Người được ủy quyền lại: Bà Trần Thị Hà T, bà Đinh Thị NY, bà Trần Thị 

Hoài T; Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà PaxSky-26 Ung Văn  hi m, phường T1, Quận 

T2, thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản ủy quyền ngày 22-02-2022).  
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Bà NY có mặt, bà Hoài T và bà Hà T vắng mặt  

Bị đơn: Bà Nguyễn Thúy D, sinh năm 1982; Địa chỉ cư trú: Hẻm D1, đường D2, 

khu phố D3, phường D4, thành phố D5, Tỉnh tây Ninh  Vắng mặt, có đơn xin giải 

quyết vắng mặt  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Ông Đỗ Thành L, sinh năm 1964 và bà Trần Thị H, sinh năm 1963; Cùng địa 

chỉ cư trú: Ấp L1, xã L2, thành phố D5, tỉnh Tây Ninh  Bà H có mặt, ông L vắng mặt  

Người đại diện theo ủy quyền của ông L, Bà H: Anh Dương L  T, sinh năm 

1987; Địa chỉ cư trú: Ấp C1, xã C2, huyện C3, tỉnh Tây Ninh (Văn bản ủy quyền ngày 

22-10-2021 và ngày 03-11-2021). Có mặt  

+ Anh Đỗ Trần Đ và anh Đỗ Trần T, sinh năm 1988; Cùng địa chỉ cư trú: Ấp L1, 

xã L2, thành phố D5, tỉnh Tây Ninh  Vắng mặt, có đơn xin giải quyết vắng mặt  

+ Bà Trần Lệ C, sinh năm 1961; Địa chỉ cư trú: Số nhà 5A5, đường Nguyễn 

Văn Tốt, khu phố Q1, phường Q2, thành phố D5, tỉnh Tây Ninh  Vắng mặt không có 

lý do. 

+ Ông Trần Ngọc S, sinh năm 1965 và bà Nguyễn Thị Thu Sương, sinh năm 

1973; Cùng địa chỉ cư trú: Số S1, hẻm S2, đường S3, khu phố 6, phường S4, thành 

phố D5, tỉnh Tây Ninh  Vắng mặt, có đơn xin giải quyết vắng mặt  

+ Ông Phan Thành Đ, sinh năm 1976 và bà Đỗ Quế HG, sinh năm 1983; Địa chỉ 

cư trú: Số P1, hẻm P2 đường số 59 đường P3, khu phố P4, phường P5, thị xã P6, tỉnh 

Tây Ninh  Vắng mặt, có đơn xin giải quyết vắng mặt  

- Người kháng cáo: Ông Đỗ Thành L và bà Trần Thị H là người có quyền lợi, 

nghĩa vụ li n quan. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 18 tháng 6 năm 2020, quá trình giải quyết vụ án và 

tại phiên tòa người đại diện hợp pháp của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Quốc tế Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) trình bày:  

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình ký kết với Bà 

Nguyễn Thúy D các hợp đồng tín dụng như sau: 

+ Thứ nhất, Hợp đồng tín dụng số 4137331 19 ngày 01-10-2019 với nội dung 

Ngân hàng cho bà D vay số tiền 350 000 000 đồng; mục đích vay vốn: ti u dùng 

mua sắm vật dụng gia đình; Thời hạn vay: 84 tháng k  từ ngày giải ngân: 08-10-

2019. Lãi suất tại thời đi m giải ngân 12,3%/năm, lãi suất sẽ được Ngân hàng chủ 

động điều chỉnh 03 tháng 01 lần bằng lãi suất cộng bi n độ 3,5%/năm  Trả nợ gốc 

vào ngày 30, trả 4 167 000 đồng/tháng, phần còn lại trả vào kỳ cuối; trả nợ lãi vào 

ngày 30 hàng tháng, ngày trả nợ đầu ti n là ngày 30-8-2019; trả phí theo quy định 

của Ngân hàng từng thời kỳ   
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Tính đến ngày 15-4-2022 bà D còn nợ Ngân hàng số tiền 479 618 161 đồng, 

trong đó nợ gốc 333 232 000 đồng, nợ lãi 146 386 161 đồng   

+ Thứ hai, Hợp đồng tín dụng số 8553472 19 ngày 05-11-2019 với nội dung 

Ngân hàng cho Bà Nguyễn Thúy D vay số tiền 300 000 000 đồng; mục đích vay 

vốn: thanh toán tiền nhận chuy n nhượng bất động sản tại thửa đất 553, tờ bản đồ 

29, địa chỉ: Ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; thời hạn 

vay: 180 tháng, tính từ ngày tiếp theo giải ngân ngày 06-11-2019 cho đến ngày 06-

11-2034  Lãi suất tại thời đi m giải ngân 11,5%, lãi suất này sẽ được Ngân hàng 

chủ động điều chỉnh 03 tháng một lần bằng lãi suất cơ sở cộng bi n độ 3,5%/năm, 

trả nợ gốc vào ngày 30, mỗi tháng trả 1 667 000 đồng, phần còn lại trả vào kỳ 

cuối; trả nợ lãi vào ngày 30 hàng tháng, ngày trả nợ đầu ti n là ngày 30-8-2019, trả 

phí theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ  

Tính đến ngày 15-4-2022 bà D còn nợ Ngân hàng số tiền 423 333 551 đồng, 

trong đó nợ gốc 294 657 330 đồng, nợ lãi 128 676 221 đồng   

+ Ngày 13-9-2019 Ngân hàng cấp hạn mức tín dụng cho Bà Nguyễn Thúy D 

theo thẻ tín dụng số 5128240001139284, loại thẻ  Financial Free, hạn mức 

30 000 000 đồng  Lãi và phí theo quy định của Ngân hàng tại từng thời kỳ   hoản 

nợ này bà D đã tất toán xong  

Trong quá trình giải quyết Ngân hàng đã đôn đốc, tạo điều kiện nhiều lần đ  

bà D trả nợ nhưng bà D vẫn cố tình vi phạm, không thực hiện đúng thỏa thuận 

trong các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các quy định của pháp luật   

Đ  đảm bảo các khoản vay tr n, bà D đã thế chấp cho Ngân hàng quyền sử 

dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền tr n thửa đất 252, tờ bản đồ 30 tọa lạc tại Ấp 

L1, xã L2, thành phố D5, tỉnh Tây Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất CR 373640, số vào sổ cấp GCN: 

CS06243 do Sở Tài nguy n và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 10-4-2019 cho 

Bà Nguyễn Thúy D  Tài sản tr n được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp số 

1901886.19.605 ngày 07-10-2019 tại Văn phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh, 

số công chứng 8 447, quy n số 85/TPCC-SCC/HĐGD và Hợp đồng thế chấp tài 

sản gắn liền với đất hình thành tương lai số 2480212 19 ngày 07-10-2019  Việc thế 

chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện đúng theo quy định pháp luật  

Ngân hàng đã thực hiện việc thẩm định giá tài sản theo đúng quy chế cho vay của 

Ngân hàng và theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN. 

Nay Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam y u cầu Bà Nguyễn Thúy D trả số 

tiền 902 951 711 đồng tính đến ngày 15-4-2022, trong đó nợ gốc 627 889 330 

đồng, nợ lãi 275 062 381 đồng  Và y u cầu tiếp tục tính lãi quá hạn phát sinh k  từ 

ngày 16-4-2022 cho đến khi bà D thanh toán xong toàn bộ khoản vay theo quy 

định tại các hợp đồng tín dụng đã ký  

Trường hợp Bà Nguyễn Thúy D không trả nợ hoặc trả không hết nợ thì Ngân 

hàng được quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục k  bi n phát mãi tài 
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sản thế chấp theo các Hợp đồng thế chấp đã ký kết  Toàn bộ số tiền thu được từ 

việc xử lý tài sản đảm bảo dùng đ  thanh toán nghĩa vụ trả nợ cho b n vay vốn với 

Ngân hàng Trường hợp nếu số tiền thu được từ xử lý tài sản đảm bảo không đủ đ  

thanh toán hết khoản nợ thì bà D vẫn phải có nghĩa vụ trả hết khoản nợ còn lại cho 

Ngân hàng. 

Tại phi n tòa người đại diện hợp pháp của Ngân hàng giữ nguy n ý kiến trình 

bày n u tr n, khẳng định các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp ký kết với bà D là 

hợp pháp  Bà D đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất và tài sản gắn 

liền tr n thửa đất 252 nhận chuy n nhượng nhà, đất từ ông Đ, bà HG không nhận 

chuy n nhượng từ bà C; bà D trình bày đứng giùm giấy tờ đất cho bà C và Bà H có 

cung cấp các bản phô tô giấy nợ Bà H vay tiền của bà C, giấy xác nhận bà D đứng t n 

giùm bà C không có giá trị pháp lý đồng thời k  từ khi nhận tài sản thế chấp cho đến 

khi khởi kiện Ngân hàng không nhận được văn bản phản đối của Bà H, ông L do đó 

Ngân hàng là người thứ ba ngay tình khi nhận được tài sản thế chấp   

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn Bà Nguyễn Thúy D trình bày: Ngày 01-10-

2019 bà có vay tiền của Ngân hàng chi nhánh Tân Bình với số tiền nợ gốc 

350 000 000 đồng, ngày 05-11-2019 vay tiếp số tiền 300 000 000 đồng, tổng cộng 

02 khoản vay là 650 000 000 đồng nợ gốc  Bà có ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng 

thế chấp với Ngân hàng theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng  Đến 

nay bà chưa trả dứt nợ cho Ngân hàng 02 khoản vay này  Đối với khoản vay thẻ tín 

dụng 30 000 000 đồng ngày 13-9-2019, bà đã trả nợ xong  

 hi vay tiền bà có thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản gắn liền 

tr n thửa đất 252, tờ bản đồ số 30 tọa lạc tại Ấp L1, xã L2, thành phố D5, tỉnh Tây 

Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản tr n 

đất số CS06243 do Sở Tài nguy n và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 10-4-

2019 cho bà D  Nguồn gốc nhà, đất này là do bà nhận chuy n nhượng của Bà Trần 

Lệ C, bà C nhờ đứng giùm t n trong giấy tờ đất đ  vay tiền tại Ngân hàng, có làm 

giấy tờ thỏa thuận đứng t n giùm giao cho bà C giữ bản chính n n không cung cấp 

cho Tòa án được  Trong tổng số tiền vay 650 000 000 đồng của Ngân hàng, bà D 

sử dụng 200 000 000 đồng, số tiền còn lại giao cho bà C sử dụng, hiện nay không 

biết bà C đang sinh sống ở đâu  Bà đồng ý trả nợ theo y u cầu khởi kiện của Ngân 

hàng. 

Quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông Đỗ 

Thành L, bà Trần Thị H trình bày:  hoảng năm 2015-2016, ông bà mua thửa đất 

252 tọa lạc tại Ấp L1, xã L2, thành phố D5, sau đó được hỗ trợ một ít tiền đ  xây 

dựng nhà ở tình thương  Do thiếu tiền xây nhà n n ông bà có đem giấy tờ nhà đất 

đ  thế chấp Ngân hàng, đáo hạn xong lại vay tiền của người khác trả nợ  Ông bà có 

vay của bà C số tiền 60 000 000 đồng, có viết giấy nợ giao cho bà C. Ông bà 

không chuy n nhượng nhà, thửa đất 252 cho bà D nhưng không hi u vì sao bà D 

lại đứng t n trong giấy tờ nhà, đất   hi Ngân hàng xuống thẩm định tài sản ông bà 

mới biết bà D vay tiền của Ngân hàng  Nay ông bà y u cầu bà D phải trả nợ cho 
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Ngân hàng, không chấp nhận y u cầu xử lý tài sản thế chấp của Ngân hàng do tài 

sản này là của ông bà   

Sau khi nhận Quyết định xét xử, ông L và Bà H ủy quyền cho Anh Dương L  

T tham gia vụ kiện đến ngày ngày 22-11-2021 nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân 

dân tỉnh Tây Ninh đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, bà D đ  y u cầu 

giải quyết hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà D, y u cầu tuy n vô 

hiệu hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng giữa bà D với Ngân hàng, y u cầu ông 

S và bà SG trả lại nhà, đất thuộc thửa 252, sau đó đã được Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh chuy n thẩm quyền đến Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh giải quyết  

Sau nhiều lần thay đổi, bổ sung đến ngày 13-12-2021 ông L, Bà H nộp đơn khởi 

kiện độc lập đối với Ngân hàng, bà D với y u cầu hủy toàn bộ hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận QSD đất số CR373640, số vào sổ cấp GCN: CS0643 cấp ngày 10-4-

2019 cho Ông Trần Ngọc S, bà Nguyễn Thị Thu Sương đồng thời y u cầu ông S, 

bà SG trả lại nhà, đất cho ông L, Bà H  Tuy n vô hiệu hợp đồng tín dụng số 

413733.19 ngày 01-10-2019 và hợp đồng tín dụng số 8553472 19 đã được ký kết 

giữa Ngân hàng và bà D  Tuy n vô hiệu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

190188619605 tại Văn phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh, số công chứng 

8 447, quy n số 85-TPCC-SCC/HĐGD và Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với 

đất hình thành trong tương lai số 248021219  Đồng thời y u cầu Tòa án nhân dân 

thành phố Tây Ninh giải quyết đơn khởi kiện độc lập của ông L, Bà H chung trong 

vụ án này  

Tại phi n tòa sơ thẩm anh Tài, Bà H y u cầu Tòa án đưa ông Châu Văn Nhàn 

trở thành người làm chứng nhưng lại không cung cấp được địa chỉ cụ th  của ông 

Nhàn, không li n lạc được với ông Nhàn đ  Tòa án làm việc  Ngân hàng không 

khẳng định được có xuống xác minh tài sản thế chấp hay không, căn nhà của vợ 

chồng Bà H là căn nhà tình thương không được thế chấp tài sản; bà D có lời khai 

đứng t n giùm bà C trong giấy tờ đất, các hợp đồng chuy n nhượng quyền sử dụng 

đất giữa các đương sự thực chất là hợp đồng vay tài sản, vi phạm điều cấm của 

pháp luật n n các hợp đồng chuy n nhượng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp 

ký kết giữa Ngân hàng và bà D là vô hiệu   

Riêng Bà H thừa nhận tại phi n tòa vợ chồng bà có ký kết hợp đồng chuy n 

nhượng nhà, đất thửa 252 cho ông S, bà SG; bà có biết việc Ngân hàng xuống xem 

xét thẩm định tài sản nhưng không rõ thời gian nào; bà đã cung cấp bản phô tô 

giấy cam kết bà D đứng t n giùm giấy đất cho bà C, giấy nợ bà vay tiền của bà C 

cho Tòa án.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Anh Đỗ Trần Đ và anh Đỗ Trần T 

trình bày: Anh Đại và anh Tiến là con ruột của ông L, Bà H cùng sinh sống tr n 

thửa đất 252, các anh không biết về nguồn gốc nhà, đất này và không có tranh 

chấp  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông Trần Ngọc S và bà Nguyễn Thị 

Thu Sương trình bày: Năm 2016 ông bà được người quen giới thiệu mua nhà, đất 
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thuộc thửa đất 252 của ông L, Bà H, không nhớ rõ giá trị nhận chuy n nhượng 

nhà, đất bao nhi u   hi mua ông bà có đến phần đất này đ  ki m tra hiện trạng, tại 

thời đi m đó gia đình Bà H đang sinh sống ở đây  Do gia đình Bà H có hoàn cảnh 

khó khăn n n ông đồng ý cho ở nhờ tr n đất, không có lập văn bản giấy tờ và có 

hứa miệng trong thời gian 06 tháng đến 01 năm nếu vợ chồng Bà H có tiền mua lại 

nhà, đất thì sẽ bán lại cho vợ chồng Bà H  Thời gian sau đó, ông bà có thế chấp 

nhà, đất vào Quỹ Tín dụng nhân dân Hiệp Tân đ  vay tiền và có thông báo cho Bà 

H biết nếu không mua lại tài sản thì ông bà sẽ chuy n nhượng cho người khác hoặc 

Quỹ Tín dụng nhân dân Hiệp Tân sẽ phát mãi tài sản   

 hoảng tháng 8-2017 bà C cùng Bà H có dẫn ông Đ, bà HG đến gặp ông bà 

đ  nhận chuy n nhượng nhà, đất này; còn việc gia đình Bà H có tiếp tục được ở lại 

hay không do vợ chồng ông Đ quyết định  Nay ông bà không chấp nhận y u cầu 

khởi kiện độc lập của ông L, Bà H vì thủ tục mua bán nhà, đất giữa ông bà với ông 

L, Bà H là hợp pháp   

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông Phan Thành Đ, bà Đinh Quế Hương 

trình bày: Năm 2017, Bà Trần Lệ C có vay tiền của vợ chồng ông, sau đó bà C giới 

thiệu cho vợ chồng ông Đ, bà HG nhận chuy n nhượng nhà, đất thửa 252 của Ông 

Trần Ngọc S, bà Nguyễn Thị Thu Sương   hoảng một thời gian sau, bà C cùng bà D 

có đem tiền đến trả nợ cho ông bà và y u cầu ông bà làm thủ tục sang t n nhà, đất thửa 

252 cho bà D  Ông bà không có tranh chấp trong vụ kiện này  

* Quá trình giải quyết vụ án người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bà Trần 

Lệ C đã được triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng không đến Tòa làm việc, không nộp 

văn bản trình bày ý kiến nên Tòa án không ghi được lời trình bày. 

Bản án dân sự sơ thẩm số: 25/2022/DS-ST, ngày 15 tháng 4 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh đã quyết định: 

Chấp nhận toàn bộ y u cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt 

Nam về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” đối với Bà Nguyễn Thúy D. 

Buộc Bà Nguyễn Thúy D có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Quốc 

tế Việt Nam tổng số tiền 902 951 711 đồng tính đến ngày 15-4-2022, trong đó nợ 

gốc 627 889 330 đồng, nợ lãi 275 062 381 đồng  

Bà Nguyễn Thúy D phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn đối với khoản tiền nợ 

gốc, k  từ ngày 16-4-2022 cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này, theo mức lãi 

suất mà hai b n thỏa thuận trong các hợp đồng tín dụng  Trường hợp trong hợp đồng 

tín dụng, các b n có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ 

của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam thì lãi suất mà bà D phải tiếp tục thanh toán 

cho Ngân hàng theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự 

điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam  

   từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu Bà Nguyễn Thúy D không thực hiện 
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nghĩa vụ trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ thì Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam có 

quyền y u cầu cơ quan thi hành án phát mãi các tài sản bà D thế chấp gồm: Quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền tr n thửa đất 252, tờ bản đồ 30 tọa 

lạc tại Ấp L1, xã L2, thành phố D5, tỉnh Tây Ninh; số CR 373640 (số vào sổ cấp 

GCN: CS06243) do Sở Tài nguy n và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho bà D 

ngày 10-4-2019, theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 1901886 19 605 

ngày 07-10-2019 tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh, số công chứng 8 447, 

quy n số 85 TP/CC-SCC/HĐGD và Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất 

hình thành trong tương lai số 2480212.19 ngày 07-10-2019. 

Trường hợp xử lý tài sản thế chấp không đủ đ  thu hồi nợ thì Bà Nguyễn 

Thúy D phải tiếp tục thanh toán nợ cho Ngân hàng  

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam phải trả lại cho Bà Nguyễn Thúy D bản 

chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR373640, số vào sổ cấp GCN: 

CS06243 do Sở Tài nguy n và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho bà D ngày 10-4-

2019 sau khi bà D thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ  

Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ: Buộc Bà Nguyễn Thúy D phải hoàn trả số 

tiền 1 400 000 (Một triệu bốn trăm nghìn) đồng cho Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Quốc tế Việt Nam  

Án phí dân sự sơ thẩm: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam được nhận lại tiền 

tạm ứng án phí đã nộp là 15 984 000 đồng  Bà Nguyễn Thúy D phải chịu 39 088 500  

đồng  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuy n về quyền, nghĩa vụ thi hành án và quyền 

kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 22-4-2022, Ông Đỗ Thành L và bà Trần Thị H kháng cáo, y u cầu Tòa 

án cấp phúc thẩm chấp nhận y u cầu độc lập của Ông Đỗ Thành L và bà Trần Thị 

H. 

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh: 

Về tố tụng: Hội đồng xét xử, Thẩm phán và Thư ký phi n tòa đã tuân thủ 

đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự  Việc chấp hành của người tham gia 

tố tụng thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự  

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, giữ 

nguy n bản án sơ thẩm  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa; xét kháng cáo của Ông Đỗ Thành L và bà Trần Thị H, ý 

kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, Hội đồng xét xử nhận 

định như sau:  
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[1] Ngày 22-4-2022, ông L và Bà H kháng cáo y u cầu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CR373640, vào số cấp giấy chứng nhận số CS06243 

ngày 10-4-2019 do Sở Tài nguy n và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho Bà 

Nguyễn Thúy D, hủy toàn bộ hồ sơ cấp cho ông S bà SG, y u cầu ông S, bà SG trả 

lại phần đất; tuy n bố 02 hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp giữa ngân hàng 

TMCP Quốc tế Việt Nam và bà D vô hiệu  

Xét thấy, Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh thụ lý ngày 02-7-2020, vụ 

kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế 

Việt Nam với bị đơn chị Nguyễn Thúy D  Trong quá trình giải quyết, Tòa án nhân 

dân có đưa vợ chồng ông L, Bà H tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền 

lợi, nghĩa vụ li n quan và có lấy lời khai ông L ngày 27-7-2020, ông không có yêu 

cầu độc lập trong vụ án này (bút lục 92)  Tại bi n bản lấy lời khai ngày 04-8-2020, 

Thẩm phán hỏi Bà H có y u cầu độc lập không, Bà H đáp: Tôi sẽ nộp đơn khởi 

kiện và giấy tờ tài liệu kèm theo cho Tòa án hạn chót ngày 10-8-2020  Qua thời 

gian này tôi không nộp đơn khởi kiện coi như tôi từ bỏ y u cầu khởi kiện, sau này 

tôi khởi kiện vụ án khác (bút lục 104). 

Đến ngày 21-10-2021, Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh đã mời các 

đương sự, tiến hành lập bi n bản về ki m tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và bi n bản hòa giải; ông L, Bà H không có y u cầu độc lập gì (bút lục 

291, 297, 298, 299). 

Ngày 01-11-2021, Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh quyết định đưa vụ 

án ra xét xử   

[1.1] Ngày 03-11-2021, ông L làm đơn khởi kiện Ngân hàng Quốc tế với 

bà D gửi đến Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh ngày 05-11-2021 y u cầu hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguy n và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp 

cho bà D ngày 10-4-2019 và y u cầu hủy hai hợp đồng tín dụng ngày 01-10-2019 

và ngày 05-11-2019 giữa ngân hàng với bà D và hợp đồng thế chấp vô hiệu (bút 

lục 391)  

Ngày 21-11-2021, ông L và Bà H làm đơn khởi kiện bổ sung gửi Tòa án 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ngày 22-11-2021 (bút lục 431)  

Ngày 30-11-2021, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo chuy n đơn 

của ông L, Bà H đến Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh giải quyết theo thẩm 

quyền. 

Như vậy, trong quá trình giải quyết, Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh 

đã làm việc, hỏi vợ chồng ông L Bà H có y u cầu độc lập hay không, vợ chồng 

ông L Bà H không y u cầu Tòa án giải quyết  Sau ngày 21-10-2021 là ngày Tòa án 

nhân dân thành phố Tây Ninh tiến hành lập bi n bản mở phi n họp ki m tra việc 

giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, ông L Bà H mới đưa ra y u cầu 

độc lập; Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm căn cứ khoản 2 Điều 201 Bộ luật Tố tụng 

dân sự quy định “Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan có quyền đưa ra y u cầu 

độc lập trước thời đi m mở phi n họp ki m tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 
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chứng cứ và hòa giải” n n không chấp nhận y u cầu độc lập của vợ chồng ông L 

Bà H  Do Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận y u cầu độc lập của ông L, Bà H. 

Ông L, Bà H kháng cáo y u cầu Tòa án cấp phúc thẩm tỉnh Tây Ninh chấp nhận 

y u cầu độc lập là không có cơ sở xem xét, không chấp nhận kháng cáo của ông L 

Bà H, giữ nguy n bản án sơ thẩm  

           Án phí dân sự phúc thẩm: Ông L và Bà H phải chịu 300 000 đồng do kháng 

cáo không được chấp nhận  

Vì các lẽ tr n; 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 91, 95 của Luật 

Tổ chức tín dụng;  hoản 2 Điều 133, 317, 323 của Bộ luật Dân sự; Nghị định số 

11/2012/NĐ-CP ngày 22-02-2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

163/2006/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch bảo đảm  

Án lệ 08/2016/AL ngày 17-10-2016 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao; Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.  

 hông chấp nhận kháng cáo của Ông Đỗ Thành L và bà Trần Thị H. 

Giữ nguy n bản án sơ thẩm 

1. Chấp nhận toàn bộ y u cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt 

Nam về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” đối với Bà Nguyễn Thúy D. 

1 1  Buộc Bà Nguyễn Thúy D có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP 

Quốc tế Việt Nam tổng số tiền 902 951 711 (Chín trăm lẻ hai triệu chín trăm năm 

mươi mốt nghìn bảy trăm mười một) đồng tính đến ngày 15-4-2022, trong đó nợ 

gốc 627 889 330 (Sáu trăm hai mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi chín nghìn ba 

trăm ba mươi) đồng, nợ lãi 275 062 381 (Hai trăm bảy mươi lăm triệu, không trăm 

sáu mươi hai nghìn, ba trăm tám mươi mốt) đồng  

Bà Nguyễn Thúy D phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn đối với khoản tiền nợ 

gốc, k  từ ngày 16-4-2022 cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này, theo mức lãi 

suất mà hai b n thỏa thuận trong các hợp đồng tín dụng  Trường hợp trong hợp đồng 

tín dụng, các b n có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ 

của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam thì lãi suất mà bà D phải tiếp tục thanh toán 

cho Ngân hàng theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự 

điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam  

1 2     từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu Bà Nguyễn Thúy D không thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ thì Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 

có quyền y u cầu cơ quan thi hành án phát mãi các tài sản bà D thế chấp gồm: Quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền tr n thửa đất 252, tờ bản đồ 30 tọa 

lạc tại Ấp L1, xã L2, thành phố D5, tỉnh Tây Ninh; số CR 373640 (số vào sổ cấp 

GCN: CS06243) do Sở Tài nguy n và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho bà D 
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ngày 10-4-2019, theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 1901886 19 605 

ngày 07-10-2019 tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh, số công chứng 8 447, 

quy n số 85 TP/CC-SCC/HĐGD và Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất 

hình thành trong tương lai số 2480212 19 ngày 07-10-2019. 

Trường hợp xử lý tài sản thế chấp không đủ đ  thu hồi nợ thì Bà Nguyễn 

Thúy D phải tiếp tục thanh toán nợ cho Ngân hàng  

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam phải trả lại cho Bà Nguyễn Thúy D bản 

chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR373640, số vào sổ cấp GCN: 

CS06243 do Sở Tài nguy n và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho bà D ngày 10-4-

2019 sau khi bà D thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ  

2. Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ: Buộc Bà Nguyễn Thúy D phải hoàn trả 

số tiền 1 400 000 (Một triệu bốn trăm nghìn) đồng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ 

cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam  

3. Án phí dân sự sơ thẩm:  

+ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp 

là 15 984 000 (Mười lăm triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn) đồng tại Bi n lai thu số 

0000267 ngày 02-7-2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh. 

+ Bà Nguyễn Thúy D phải chịu 39 088 500 (Ba mươi chín triệu không trăm 

tám mươi tám nghìn năm trăm) đồng tiền án phí  

4. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Đỗ Thành L và bà Trần Thị H phải chịu 

300 000 (ba trăm nghìn) đồng, được trừ vào 300 000 đồng tạm ứng án phí phúc 

thẩm đã nộp theo Bi n lai thu số 0000930 ngày 25-4-2022 của Chi cục Thi hành 

dân sự thành phố Tây Ninh  

Trường hợp quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 của Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của 

Luật thi hành án dân sự  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật k  từ ngày tuy n án  

 

 ơi nhận: 

- VKSND TTN; 
- Phòng KTNV.TAT; 
- TAND huyện, thành phố; 
- Chi cục THADS huyện, thành phố; 
- Những người tham gia tố tụng; 
- Lưu hồ sơ vụ án; 
- Lưu tập án  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Trần Tuấn Vũ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


